Trường THCS Khương Đình
ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn : Toán 7 – Thời gian : 90’
A. Trắc nghiệm (2 điểm) Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1. Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. 
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Câu 2: Trong các cặp đơn thức sau, cặp đơn thức nào đồng dạng:

    A. 
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Câu 3: Trực tâm của tam giác là giao điểm của ba đường:
A. Trung trực        B. Phân giác               C. Trung tuyến          D. Đường cao
Câu 4: Cho 
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 cân tại A có 
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 thì góc ở đáy bằng:
     A. 500                     B. 550                         C. 650                          D. 700
B. Tự luận (8 điểm)

Bài 1 ( 1,5 điểm ):  Năng suất lúa đông  xuân (tính theo tạ / ha ) của 20 hợp tác  xã được ghi lại trong bảng sau:
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a. Dấu hiệu ở đây là gì ? Lập bảng tần số?
b. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu  hiệu.

Bài 2 ( 2,5 điểm ) Cho A(x) = – x2  + x ​– 1 + x4 –  x3 – x2 + 3x4 – 3x3                                       
                                      B(x) = – 4x4 + x2 + 4x3 + 5x2 + x – 5 
    a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

    b. Tính P(x) = A(x) + B(x) ;  Q(x) = A(x) – B(x).
    c. Tính Q(–1).

    d. Tìm nghiệm của P(x).
Bài 3 (3,5 điểm ) Cho 
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 vuông tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm.
a. So sánh các góc của 
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b. Trên tia đối của tia AB lấy D sao cho AD = AB. Chứng minh 
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cân.

c. Gọi K là trung điểm của BC, DK cắt CA tại G. Lấy I là trung điểm của CD.

Chứng minh rằng: B, G, I thẳng hàng.
Bài 4 (0,5 điểm ) Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c
Chứng tỏ rằng :  Nếu 5a + b + 2c = 0 thì f(- 1) . f(2) ≤ 0

( Học sinh không làm bài vào đề thi )
Trường THCS Khương Đình

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn : Toán 7 – Thời gian : 90’

A. Trắc nghiệm (2đ): 
1 - B ; 2 – C ; 3 – D ; 4 – C. (Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)
B. Tự luận (8đ)
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Dấu hiệu : Năng suất lúa đông  xuân (tính theo tạ/ha ) của 20 hợp tác  xã.
	0,5

	
	b. Lập đúng bảng tần số 

Giá trị (x)

30
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Tần số (n)
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N = 20


	0,5

	
	c. 
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	2
	a. Thu gọn và sắp xếp A(x)= 
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                                 B(x)= 
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	b. Tính P(x)= A(x) + B(x) = 
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	    Tính Q(x)= A(x) – B( x) = 
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	c. Tính Q(-1)=12
	0,5

	
	d. Tìm được nghiệm của P(x) là 1 và 
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	Vẽ hình và ghi đúng giả thiết, kết luận
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	a. Tính đúng BC = 10cm

So sánh được 
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	b. Chứng minh: 
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Kết luận
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	c. Chứng minh G là trọng tâm của 
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đúng
 Chứng minh B, G, I thẳng hàng.
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	4
	f(-1) + f(2) = 0 
[image: image28.wmf]Þ

 f(-1) = - f(2)
Vậy f(- 1) . f(2) ≤ 0
	0,5


Tổ trưởng chuyên môn             Nhóm trưởng chuyên môn                  Người ra đề
Đặng Thị Minh Hồng                    Phạm Thị Tường Vân                        Trịnh Thị Thúy
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